
Vị trí dự tuyển Khoa phòng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Nguyễn Nghi Lâm SN129 Nữ 16/01/2002 Điều dưỡng hạng III Khoa Nhiễm Nhi Sáng 11/7/2026

2 Mã Thị Yến Như SN130 Nữ 04/06/1996 Điều dưỡng hạng III Khoa Sơ sinh Sáng 11/7/2026

3 Danh Thị Mô Ra SN131 Nữ 26/06/1985 Điều dưỡng hạng III Khoa Nhiễm Nhi Sáng 11/7/2026

4 Võ Tuyết Sang SN132 Nữ 29/10/1996 Điều dưỡng hạng III Khoa Sơ sinh Sáng 11/7/2026

5 Lý Thu Thảo SN133 Nữ 30/01/1995 Điều dưỡng hạng III Khoa Sơ sinh Sáng 11/7/2026

6 Nguyễn Thị Mỹ Thư SN134 Nữ 25/08/1995 Điều dưỡng hạng III Khoa Nhiễm Nhi Sáng 11/7/2026

7 Lâm Thị Huyền Trân SN135 Nữ 10/08/1993 Điều dưỡng hạng III
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8 Bùi Kim Trúc SN136 Nữ 10/10/1988 Điều dưỡng hạng III Khoa Nhiễm Nhi Sáng 11/7/2026

9 Lý Thị Thu Xuân SN137 Nữ 19/09/1996 Điều dưỡng hạng III Khoa Nhi tổng hợp Sáng 11/7/2026

10 Trần Thị Ngọc Yến SN138 Nữ 29/03/1993 Điều dưỡng hạng III Khoa Sơ sinh Sáng 11/7/2026

11 Phan Thị Trường An SN139 Nữ 31/08/2003 Điều dưỡng hạng IV Khoa Liên chuyên khoa Chiều 11/7/2026

12 Nguyễn Thị Ngọc Diễm SN140 Nữ 24/04/2000 Điều dưỡng hạng IV Khoa Nhi tổng hợp Chiều 11/7/2026

13
Nguyễn Thị 

Thanh
Hoa SN141 Nữ 06/12/2001 Điều dưỡng hạng IV Khoa Nhi tổng hợp Chiều 11/7/2026

14 Ngô Thị Thanh Hương SN142 Nữ 20/04/1994 Điều dưỡng hạng IV Khoa Nhi tổng hợp Chiều 11/7/2026

15 Lý Trần Ngọc Lợi SN143 Nữ 08/11/1997 Điều dưỡng hạng IV Khoa Nhi tổng hợp Chiều 11/7/2026

16 Liêu Mi Ni SN144 Nam 08/05/1991 Điều dưỡng hạng IV Khoa Ngoại Nhi Chiều 11/7/2026

17 Ngô Thanh Phong SN145 Nam 02/03/1996 Điều dưỡng hạng IV Khoa Liên chuyên khoa Chiều 11/7/2026
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18 Dư Thị Thoảng SN146 Nữ 20/01/1993 Điều dưỡng hạng IV Khoa Ngoại Nhi Chiều 11/7/2026

19 Phạm Thị Kim Thùy SN147 Nữ 25/12/1996 Điều dưỡng hạng IV Khoa Ngoại Nhi Chiều 11/7/2026

20 Bành Hải Lâm Trương SN148 Nam 09/03/1989 Điều dưỡng hạng IV
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Chiều 11/7/2026

21 Trần Hữu Vinh SN149 Nam 11/11/1991 Điều dưỡng hạng IV
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Chiều 11/7/2026

Tổng số có 21 thí sinh
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